
TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 10
BÀI 15-16:  THỜI BẮC THUỘC VÀ CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC 
(TỪ THẾ KỈ II TCN ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ X)
Câu 1: Người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống lại quân, xâm lược nhà Đường vào năm 687 là ai?
A. Mai Thúc Loan	B. Dương Thanh
C. Lý Tự Tiên, Đinh Kiến	D. Phùng Hưng
Câu 2: Nước ta rơi vào ách thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc từ năm
A. 179 SCN.	B. 179 TCN.	C. 208 TCN.	D. 111 TCN.
Câu 3: Khởi nghĩa của Hai Bà Trưng đánh bại quân xâm lược nào?
A. Quân nhà Lương	B. Quân nhà Tuỳ	C. Quân nhà Hán	D. Quân nhà Ngô
Câu 4: Sau khi quân xâm lược nhà Đường bị thất bại, triều đại phong kiến nào ở Trung Quốc mang quân xâm lược nước ta.
A. Nhà Nam Hán	B. Nhà Đông Hán	C. Nhà Tây Hán	D. Nhà Tống
Câu 5: Năm 907, khúc thừa dụ qua đời, ai là người lên thay để cai quản đất nước?
A. Đinh Công Trứ	B. Khúc Hạo	C. Dương Đình Nghệ	D. Khúc Thừa Mỹ
Câu 6: Trải qua năm thế kỉ bị phong kiến phương Bắc đô hộ, nhân dân ba quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam đã vùng lên đấu tranh để giành độc lập, tự chủ, tiêu biểu nhất là cuộc khởi nghĩa nào?
A. Khởi nghĩa Hai bà Trưng	B. Khởi Bà Triệu
C. Khởi nghĩa hai Bà Trưng và Bà Triệu	D. Khởi nghĩa Ngô Quyền
Câu 7: Trong xã hội nước ta dưới thời Bắc thuộc mâu thuẫn xã hội nào là cơ bản nhất?
A. giữa giai cấp nông dân với địa chủ phong kiến.
B. giữa nông dân với chính quyền đô hộ phương Bắc.
C. giữa quý tộc với chính quyền đô hộ phương Bắc.
D. giữa nhân dân ta với chính quyền đô hộ phương Bắc.
Câu 8: ở nước ta thời Bắc thuộc, vùng nào là nơi xuất phát các cuộc đấu tranh chống lại các triều đại phương Bắc để giành độc lập dân tộc?
A. Cả nông thôn và thành thị	B. Rừng núi
C. Thành thị	D. Làng xóm ở nông thôn
Câu 9: Năm 111 TCN, nước Âu Lạc rơi vào ách đô hộ của nhà nào ở Trung Quốc?
A. Nhà Ngô	B. Nhà Triệu	C. Nhà Hán	D. Nhà Lương
Câu 10: Dưới thời Bắc thuộc, nhân dân ta biết tiếp nhận những yếu tố tích cực của nền văn hoá Trung Hoa từ thời nào?
A. Thời Hán, Đường.	B. Thời nhà Triệu.	C. Thời Nhà Hán.	D. Thời Tống, Đường.
Câu 11: Những chính sách cai trị của các trièu đại phong kiến Trung Quốc đối với nước ta từ năm 179 TCN đến thế kỉ X nhằm thực hiện âm mưu gì?
A. Biến nước ta thành căn cứ quân sự để xâm lược các nước khác
B. Biến nước ta thành thuộc địa kiểu mới của chúng
C. Biến nước ta thành thị trường  tiêu thụ hàng hoá của chúng
D. Sát nhập nước ta vào lãnh thổ của chúng
Câu 12: Mùa xuân năm 40, cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng bùng nổ ở đâu?
A. Hát Môn (Phú Thọ, Hà Tây)	B. Mê Linh (Vĩnh Phúc)
C. Luy Lâu (Thuận Thành, Bắc Ninh)	D. Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội)
Câu 13: Năm 179 TCN, nước ta bị triều đại phong kiến nào ở Trung Quốc xâm chiếm?
A. Nhà Hán.	B. Nhà Ngô.	C. Nhà Tống.	D. Nhà Triệu.
Câu 14: Sau khi lên làm vua, Lý Bí đặt quốc hiệu nước ra là gì?
A. Đại Việt	B. Nam Việt	C. Vạn Xuân	D. Đại Cồ Vịêt
Câu 15: Dưới thời kỳ Bắc thuộc, các triều đại phong kiến phương Bắc đã truyền bá tư tưởng nào vào nước ta?
A. Đạo giáo.	B. Thiên chúa giáo.	C. Nho giáo.	D. Phật giáo.
Câu 16: Sau khi lật đổ chính quyền của Hai Bà Trưng, chính quyền phương Bắc cử quan lại cai trị tới cấp nào?
A. Cấp tỉnh	B. Cấp thôn	C. Cấp xã	D. Cấp huyện
Câu 17: Ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược Hán vào năm 40? 
A. An Dương Vương	B. Lý Thường Kiệt
C. Triệu Thị Trinh	D. Trưng Trắc - Trưng Nhị
Câu 18: Năm 179 TCN, nước ta bị triều đại phong kiến nào ở Trung Quốc xâm chiếm?
A. Nhà Triệu	B. Nhà hán	C. Nhà Tống	D. Nhà Ngô
Câu 19: Lý Bí lên làm vua vào năm nào?
A. Năm 544	B. Năm 545	C. Năm 546	D. Năm 542
Câu 20: Vì sao dưới thời kỳ Bắc thuộc, nhân dân ta không ngừng vùng lên đấu tranh chống chính quyền đô hộ của các triều đại phong kiến Bắc?
A. Do các triều đại phong kiến phương Bắc tước đoạt ruộng đất của giai cấp nông dân.
B. Do giai cấp quý tộc nước ta bị các triều đại phong kiến phương Bắc tước mất quyền lợi.
C. Do căm thù sâu sắc chế độ cai trị tàn bạo của các triều đại phong kiến phương Bắc.
D. Do các triều đại phong kiến phương Bắc bóc lột theo kiểu địa tô phong kiến.
Câu 21: Nhà triệu chia nước Âu Lạc thành hai quận và sát nhập vào quốc gia nào?
A. Nam Việt	B. Văn Lang	C. An Nam	D. Trung Quốc
Câu 22: Các triều đại phong kiến phương bắc đã truyền bá tôn giáo nào vào nước ta.
A. Nho giáo	B. Thiên chúa giáo	C. Phật giáo	D. Đạo giáo
Câu 23: Đầu thời Bắc thuộc, triều đại nào phải chở thóc gạo đến Giao Chỉ để nuôi quân và bọn quan lại đô hộ?
A. Triều Nam Hán	B. Triều Tây hán	C. Triều Tây Tấn	D. Triều Đông Hán
Câu 24: Sau khi đánh bại xâm lược nhà Lương (550), triệu Quang Phục lên làm vua, lấy hiệu là gì?
A. Triệu Việt Vương	B. Triệu Nam Vương	C. Dạ Trạch Vương	D. Nam Việt Vương
Câu 25: Vì sao nhân dân ta không ngừng vùng lên đấu tranh chống chế độ phong kiến Bắc thuộc?
A. Vì bị mất ruộng đất quá nhiều
B. Vì bị bóc lột theo kiểu địa tô phong kiến
C. Vì căm thù sâu sắc chế độ cai trị tàn bạo của kẻ thù
D. Vì đời sống gặp nhiều khó khăn
Câu 26: Nhà Nhà Hán chia nước ta thành mấy quận để sát nhập vào bộ Giao chỉ?
A. Ba quận	B. Hai quận		
D. Bốn quận		D. Nhiều quận
Câu 27: Trong thời Bắc thuộc, nhân dân ta biết tiếp nhận những yếu tố tích cực của nền văn hoá Trung Hoa thời nào?
A. Thời nhà Tống - Đường	B. Thời Nhà Hán
C. Thời Nhà Hán - Đường	D. Thời nhà triệu
Câu 28: Trong số các lãnh tụ của các cuộc khởi nghĩa chống ách đô hộ của nhà Đường, ai là người được nhân dân ta suy tôn danh hiệu "Bố Cái Đại Vương"?
A. Đinh Kiến	B. Phùng Hưng	C. Lý Tự Tiên	D. Mai Thúc Loan
Câu 29: Dưới thời Bắc thuộc, Nho giáo có ảnh hưởng như thế nào đối với nước ta?
A. Không hề ảnh hưởng gì cả.
B. Trở thành quốc giáo.
C. Ảnh hưởng đến một số vùng trung tâm châu, quận.
D. Trở thành tư tưởng chính thống.
Câu 30: Tướng nào của Nam Hán bị Ngô Quyền bắt sống trên sông Bạch Đằng
A. Thoát Hoan	B. Ô Mã Nhi
C. Ngột Lương Hợp Thai	D. Hoằng Tháo
Câu 31: Năm 603, đất nước ta rơi vào ách đô hộ của nhà nào ở Trung Quốc?
A. Nhà Thanh	B. Nhà Minh	C. Nhà Đường	D. Nhà Tuỳ
Câu 32: Dưới thời Bắc thuộc, Nho giáo ảnh hưởng như thế nào đối với nước ta?
A. Không hề ảnh hưởng gì cả
B. Chỉ ảnh hưởng đến một số vùng trung tâm châu, quận
C. Trở thành quốc giáo
D. Trở thành tư tưởng thống trị cả nước
Câu 33: Những chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta từ năm 179 TCN đến thế kỉ X nhằm thực hiện âm mưu gì?
A. Biến nước ta thành thuộc địa kiểu mới.
B. Biến nước ta thành thị trường tiêu thụ hàng hoá.
C. Sát nhập nước ta vào lãnh thổ Trung Quốc.
D. Biến nước ta thành căn cứ quân sự để xâm lược các nước khác.
Câu 34: Năm 687 diễn ra cuộc khởi nghĩa nào chống lại nhà Đường xâm lược nước ta?
A. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan	B. Khởi nghĩa Lý Tự Tiên, Đinh Kiến
C. Khởi nghĩa Phùng Hưng	D. Khởi nghĩa Lý Bí
Câu 35: Lợi dụng cơ hội nào mà quân Nam Hán kéo vào xâm lược nước ta lần thứ hai?
A. Kiều Công Tiễn giết Dương Đình Nghệ để đoạt chức Tiết độ sử
B. Kiều Công Tiễn cho người sang cầu cứu Nam Hán.
C. Nội bộ triều đình nhà Ngô bị rối loạn
D. Kiều Công Tiễn bị Ngô Quyền giết chết
Câu 36: Cuộc khởi nghĩa của Lý Bí nổ ra vào mùa xuân năm 542 chống lại quân xâm lược dưới thời nhà nào của Trung Quốc?
A. Nhà Ngô	B. Nhà Lương	C. Nhà Triệu	D. Nhà Hán
Câu 37: Ai là người họ hàng với Lý Nam Đế nổi lên chống lại Triệu Việt Vương từ năm 555 đến năm 571?
A. Lý Thiên Bảo	B. Lý Tự Tiên	C. Lý Phật Mã	D. Lý Phật Tử
Câu 38: Sau khi chiếm được Âu Lạc, nhà Triệu chia thành 2 quận và sáp nhập vào quốc gia nào?
A. Trung Quốc.	B. Văn Lang.	C. Nam Việt.	D. An Nam.
Câu 39: Người kế tục Lý Nam Đế lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược vào năm 454 là ai?
A. Lý Thiên Bảo	B. Lý Tự Tiên	C. Lý Phật Tử	D. Triệu Quang Phục

-----------------------------------------------
ĐÁP ÁN

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	D
	11
	D
	21
	A
	31
	D

	2
	B
	12
	A
	22
	D
	32
	B

	3
	C
	13
	D
	23
	C
	33
	C

	4
	D
	14
	C
	24
	A
	34
	D

	5
	B
	15
	C
	25
	A
	35
	B

	6
	B
	16
	D
	26
	B
	36
	B

	7
	D
	17
	D
	27
	B
	37
	D

	8
	B
	18
	A
	28
	C
	38
	C

	9
	A
	19
	A
	29
	C
	39
	D

	10
	A
	20
	C
	30
	A
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